Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật
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· Tên gói thầu: Gói thầu 11.HN.25: Cung cấp dầu cách điện máy biến áp 500kV.
· Loại hợp đồng: Trọn gói
· Thời gian thực hiện gói thầu: 05 ngày.
· Nguồn vốn: Chi phí sản xuất.
1.2. Phạm vi cung cấp Dầu máy biến áp loại Nytro Gemini X hoặc dầu tương đương sử dụng cho máy biến áp đến cấp điện áp 500kV:
	STT
	Nội dung
	Đơn vị
	Số lượng
	Ghi chú

	1
	Dầu cách điện máy biến áp loại Nytro Gemini X hoặc tương đương 

	lít
	2.299
	(Dầu cách điện dùng cho máy biến áp đến 500kV, Dầu mới chưa qua sử dụng)



1.3 . Yêu cầu kỹ thuật:
Thông số kỹ thuật:
	STT
	Hạng mục
	Yêu cầu
	Đáp ứng

	I. 
	YÊU CẦU KỸ THUẬT
	

	I.1 
	Đăc điểm chung
	

	
	Mục đích sử dụng
	Dùng cho máy biến áp đến 500kV
	

	
	Kiểu loại
	Loại dầu cách điện kháng ô xi hóa.
	

	
	Tên loại dầu Nytro Gemini X hoặc tương đương
	Ghi rõ tên loại dầu cung cấp: 
	

	
	Tiêu chuẩn sản xuất dầu
	Theo tiêu chuẩn IEC60296
	

	
	Đóng gói
	Theo thùng có dung tích từ 180 - 209 lít hoặc theo téc chứa.
	

	
	Tên mác
	Trên mặt thùng
	

	
	Vỏ thùng
	Kim loại, kín, có độ bền cao, có sơn chịu tác động môi trường.
	

	I.2 
	Đặc điểm kỹ thuật
	

	
	
	Đơn vị
	Phương pháp thử
	Thông số
	

	1 
	Thông số kỹ thuật (Function)
	
	
	
	

	1.1 
	Độ nhớt ở 40 oC (Viscosity, 40 oC)
	mm2/s
	ISO3104
	≤ 9.0
	

	1.2 
	Độ nhớt ở - 30 oC (Viscosity, -30 oC)
	mm2/s
	ISO3104
	 888.0
Max. 1800 mm2/s
	

	1.3 
	Điểm đóng cặn (Pour point)
	oC
	ISO3016
	 -54
Max. - 40oC
	

	1.4 
	Hàm lượng nước (Water content)
	mg/kg
	IEC 60814
	< 20 
Max. 30 mg/kg
	

	1.5 
	Điện áp chọc thủng cách điện (Breakdown voltage)
	
	
	
	

	· 
	Trước khi xử lý (Before treatment)
	kV
	IEC 60156
	 40-60
Min. 30
	

	· 
	Sau khi xử lý (After treatment)
	kV
	IEC 60296
	≥ 70
Min. 70
	

	1.6 
	Tỷ trọng ở 20 °C (Density, 20 °C)
	kg/m3
	ISO 12185
	 0.869
Max. 0.895 kg/m3
	

	1.7 
	Tg dầu ở 90 °C (DDF, 90 °C)
	
	IEC 60274
	< 0.001
Max. 0.005
	

	2 
	Tính chất hóa học / Độ ổn định
(Refining/stability)
	
	
	
	

	2.1 
	Màu sắc (Colour)
	
	ISO 2049
	< 0.5
Max. < 0.5
	

	2.2 
	Hình thức, trực quan (Appearance)
	
	IEC 60296
	Sạch, trong (Clear and bright)
	

	2.3 
	Chỉ số a xít 
(Acidity)
	mgKOH/g
	IEC 62021
	< 0.01
Max. 0.01 
	

	2.4 
	Ứng suất bề mặt (Interfacial tension)
	mN/m
	IEC 62961
	 48 
Min. 43
	

	2.5 
	Hàm lượng Lưu huỳnh (Total sulphur content)
	%
	ISO 14596
	< 0.01
Max. 0.05
	

	2.6 
	Lưu huỳnh ăn mòn (Corrosive sulphur)
	
	DIN 
51353
	Không ăn mòn (Non corrosive)
	

	2.7 
	Lưu huỳnh ăn mòn tiềm ẩn (Potentially Corrosive sulphur)
	
	IEC 62535
	Không ăn mòn (Non corrosive)
	

	2.8 
	Nồng độ DBDS 
	mg/kg
	IEC 62697-1
	Không phát hiện (Not Detectable)
	

	2.9 
	Chống oxy hoá (Antioxidants
	wt %
	IEC 60666
	 0.38
Min: 0.08 – Max 0.40
	

	2.10 
	Phụ gia chống ăn mòn (Metal passivator additives)
	mg/kg
	IEC 60666
	Không phát hiện (Not Detectable)
	

	2.11 
	Hàm lượng 2 – Furfural (2-Furfural 
and related compounds content)
	mg/kg
	IEC 61198
	<0.05
Max. < 0.05
	

	3 
	Độ ổn định oxy hóa (Performance)
	
	
	
	

	
	Kháng ô xi hóa (Oxidation stability)
	
	IEC 61125
(Thời gian thí nghiệm 500 giờ) Test duration: 500h
	
	

	3.1 
	Tổng hàm lượng a xít (Total acidity)
	mgKOH/g
	IEC 61125
	 0.05
Max 0.3
	

	3.2 
	Hàm lượng cặn (Sludge)
	%
	IEC 61125
	<0.01
Max. 0.05
	

	3.3 
	Tg dầu ở 90 °C (DDF, 90°C)
	
	IEC61125
	≈0.006
Max. 0.050
	

	4 
	An toàn sức khỏe và môi trường (Health, safety and environment)
	
	
	
	

	4.1 
	Điểm chớp cháy (Flash point)
	°C
	ISO 2719
	≈147
Min. 135 °C
	

	4.2 
	Thành phần chất PCA (PCA content)  
	wt %
	IP 346
	< 0.3
Max. < 0.3
	

	4.3 
	Thành phần chất PCB (PCB content)
	mg/kg
	EC 61619
	Không phát hiện (Not detectable)
	

	5 
	Đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật chung IEC 60296 và QĐ 1670/QĐ-EVNNPT ngày 23/08/2025 về việc ban hành Quy định đặc tính kỹ thuật cơ bản của MBA 220,500kV trên lưới truyền tải điện
	

	6 
	Phụ kiện
	

	6.1 
	Phụ kiện đi kèm
	Có dụng cụ chuyên dùng mở nắp phi (áp dụng đối với loại mở không thông dụng)
	

	6.2 
	Tài liệu
	Catalogue các loại dầu của nhà sản xuất. Chứng chỉ chất lượng của nhà sản xuất. 
	

	II. 
	YÊU CẦU BẮT BUỘC
	

	1 
	Dầu cũ của máy biến áp AT1(Siemens/ Trung Quốc) trạm 500kV Thường Tín loại Nytro Gemini X, do vậy nếu nhà thầu cấp dầu mới để bổ sung là loại tương đương của cùng hãng sản xuất dầu Nytro Gemini X thì phải có giấy xác nhận của hãng sản xuất dầu về việc dầu cung cấp đủ điều kiện hòa trộn ở mọi tỷ lệ.
	

	2 
	Nếu nhà thầu chào dầu tương đương khác hãng sản xuất dầu Nytro Gemini X nhà thầu cung cấp được:
	

	2.1 
	Các biên bản thử nghiệm khả năng hòa trộn dầu tương đương với dầu Nytro Gemini X hiện hữu ở các tỷ lệ 10/90; 30/70; 50/50;
	

	2.2 
	Nhà thầu cung cấp tài liệu chứng minh tính tương thích, tương đương và khả năng hòa trộn của dầu chào thầu.
	

	2.3 
	Dầu chào thầu phải được sử dụng cho các máy biến áp có cấp điện áp không nhỏ hơn cấp điện áp 500kV tại các nhà máy, khu công nghiệp hay các ngành điện tại Việt Nam hoặc các khu vực tương đương có khí hậu Nhiệt đới gió mùa.
	

	3 
	Nhà thầu phải cung cấp tài liệu kỹ thuật, thông số đặc trưng của dầu cách điện chào thầu, thông số đặc trưng này phải được nhà sản xuất dầu kiểm tra thử nghiệm theo tiêu chuẩn sản xuất dầu.
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